
Mã SV Họ và tên Năm sinh Mã HP Học phần TC Nhóm Tình trạng Trường
Tạm tính 

HP (đ)

22110183 Nguyễn Thị Thương 13/05/2004 CTE2019 1 Thủy lực công trình 3 1 ĐK lần đầu ĐH Việt Nhật 2,400,000

22110199 Bùi Nhi Vy 15/12/2004 CTE2019 1 Thủy lực công trình 3 1 ĐK lần đầu ĐH Việt Nhật 2,400,000

23110119 Lê Nguyên Minh 26/08/2005 CTE2003 1
Phát triển bền vững trong xây 

dựng và giao thông
2 CL ĐK lần đầu ĐH Việt Nhật 1,600,000

23110330 Hà Đức Lương 03/09/2005 CTE2003 1
Phát triển bền vững trong xây 

dựng và giao thông
2 CL ĐK lần đầu ĐH Việt Nhật 1,600,000

23110425 Nguyễn Lê Hoàng 06/11/2005 CTE2003 1
Phát triển bền vững trong xây 

dựng và giao thông
2 CL ĐK lần đầu ĐH Việt Nhật 1,600,000



Định mức 

HP 

800,000đ/TC

800,000đ/TC

800,000đ/TC

800,000đ/TC

800,000đ/TC


